
VIETNAMESE NATIONAL ELITE CHAMPIONSHIPS
Ho Chi Minh City; September 7-17, 2019   

HẠNG CÂN: 46 Kg Nam

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Quân Đội
1 Nguyễn Minh Cường 1998 Quân Đội Quân Đội
2 Lê Chí Thanh 1998 Đồng Nai Đồng Nai +
3 Hoàng Thế Hưng 2000 Quảng Ninh Quân Đội
4 Nguyễn Văn Hoà 1999 Hà Nội Quảng Ninh +
5 Trần Quang Nhẫn 1997 Tiền Giang NO WINNER
6 Trần Minh Công 1998 Đà Nẵng Hà Nội
7 Sẳm Minh Phát 1994 Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh
8 Trương Thành Đô 1995 Bình Dương Tiền Giang -

Đà Nẵng
Đà Nẵng -

Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh -

Thành phố Hồ Chí Minh
Bình Dương +

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Sẳm Minh Phát Thành phố Hồ Chí MinhHuy chương vàng
2 Nguyễn Minh Cường Quân Đội Huy chương bạc
3 NO WINNER
4 Trần Minh Công Đà Nẵng Huy chương đồng
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VIETNAMESE NATIONAL ELITE CHAMPIONSHIPS
Ho Chi Minh City; September 7-17, 2019   

HẠNG CÂN: 49 Kg Nam

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Tiền Giang
1 Nguyễn Linh Phụng 2000 Quân Đội
2 Trịnh Hồng Ngoan 2000 Quảng Ngãi Quân Đội
3 Lê Hữu Toàn 1993 Bình Dương Quân Đội -
4 Nguyễn Doãn Đức 2000 Quảng Ninh Quân Đội
5 Bùi Công Danh Lợi 1994 Đà Nẵng Quảng Ngãi +
6 Tất Hoàng Thanh 1996 Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng
7 Nguyễn Phi Thoàn 2000 Tiền Giang Bình Dương -

Bình Dương
Quảng Ninh +

Đà Nẵng
Đà Nẵng -

Đà Nẵng
Thành phố Hồ Chí Minh+

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Bùi Công Danh Lợi Đà Nẵng Huy chương vàng
2 Nguyễn Linh Phụng Quân Đội Huy chương bạc
3 Nguyễn Phi Thoàn Tiền Giang Huy chương đồng
4 Lê Hữu Toàn Bình Dương Huy chương đồng
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VIETNAMESE NATIONAL ELITE CHAMPIONSHIPS
Ho Chi Minh City; September 7-17, 2019   

HẠNG CÂN: 52 Kg Nam

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Quân Đội
1 Lê Huỳnh Phong 1995 Bà Rịa - Vũng Tàu
2 Lê Văn Cương 1996 Tiền Giang Quân Đội
3 Huỳnh Văn Tuấn 1999 Thành phố Hồ Chí Minh Bà Rịa - Vũng Tàu +
4 Trần Văn An 1995 Hà Nội Tiền Giang
5 Đoàn Hoài Nhớ 2000 Cà Mau Tiền Giang -
6 Lê Đức Tiến 2000 Phú Yên Hà Nội
7 Bùi Trọng Thái 1994 Quân Đội Thành phố Hồ Chí Minh -

Hà Nội
Hà Nội -

Hà Nội
Cà Mau +

Cà Mau
Phú Yên +

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Trần Văn An Hà Nội Huy chương vàng
2 Bùi Trọng Thái Quân Đội Huy chương bạc
3 Lê Văn Cương Tiền Giang Huy chương đồng
4 Đoàn Hoài Nhớ Cà Mau Huy chương đồng
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VIETNAMESE NATIONAL ELITE CHAMPIONSHIPS
Ho Chi Minh City; September 7-17, 2019   

HẠNG CÂN: 56 Kg Nam

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Quảng Ngãi
1 Phạm Văn Lượng 1995 Ninh Bình Quảng Ngãi
2 Nguyễn Văn Giới 1992 Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh+
3 Võ Xuân Hải 2000 Nghệ An Bắc Ninh
4 Trần Đông Đủ 1994 Bình Dương Bắc Ninh -
5 Trần Tấn Lộc 1999 Đồng Nai Bắc Ninh
6 Gonoux Ali Lâm Vũ 1998 Bà Rịa - Vũng Tàu Quân Đội +
7 Phạm Ngọc Đức 1989 Phú Yên
8 Đào Văn Quân 2000 Hà Nội Ninh Bình
9 Đặng Tấn Đoàn 1995 Quảng Ngãi Đà Nẵng Bắc Ninh
10 Nguyễn Thanh Phong 1998 Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng - +
11 Nguyễn Văn Đương 1996 Bắc Ninh Nghệ An
12 Lê Tiến Tiện 1995 Quân Đội Nghệ An -

Nghệ An
Bình Dương +

Nghệ An
Đồng Nai +

Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng T+

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Phú Yên
1 Nguyễn Văn Đương Bắc Ninh Huy chương vàng Phú Yên -
2 Võ Xuân Hải Nghệ An Huy chương bạc Phú Yên
3 Phạm Ngọc Đức Phú Yên Huy chương đồng Hà Nội +
4 Đặng Tấn Đoàn Quảng Ngãi Huy chương đồng
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VIETNAMESE NATIONAL ELITE CHAMPIONSHIPS
Ho Chi Minh City; September 7-17, 2019   

HẠNG CÂN: 60 Kg Nam

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Bình Dương
1 Lê Kim Hiếu 2000 Phú Yên Quảng Ngãi
2 Đỗ Văn Tuấn 1996 Hà Nội Quảng Ngãi -
3 Nguyễn Hoàng Quốc Huy 2000 Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng
4 Phạm Đức Đoàn 1996 Bắc Ninh Cà Mau -
5 Trần Hữu Thiên 1994 Bình Dương Đà Nẵng
6 Lê Duy Trung 2000 Quảng Ngãi Đà Nẵng -
7 Phạm Trường Duy 2000 Cà Mau Bắc Ninh
8 Trần Quang Nhân 2000 Đà Nẵng Bình Định -
9 Nguyễn Quốc Vĩ 1999 Bình Định Đồng Nai
10 Vũ Thành Đạt 1998 Đồng Nai Đồng Nai -

Bắc Ninh
Phú Yên -

Hà Nội
Hà Nội -

Bắc Ninh
Thành phố Hồ Chí Minh -

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Bắc Ninh
1 Phạm Đức Đoàn Bắc Ninh Huy chương vàng Bắc Ninh -
2 Trần Quang Nhân Đà Nẵng Huy chương bạc
3 Lê Duy Trung Quảng Ngãi Huy chương đồng
4 Vũ Thành Đạt Đồng Nai Huy chương đồng
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VIETNAMESE NATIONAL ELITE CHAMPIONSHIPS
Ho Chi Minh City; September 7-17, 2019   

HẠNG CÂN: 64 Kg Nam

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Bình Dương
1 Lương Nguyễn Công Khải 1996 Quảng Ngãi
2 Nguyễn Hữu Mỹ 2000 Bà Rịa - Vũng Tàu Bình Dương
3 Bùi Phước Tùng 1997 Quân Đội Quảng Ngãi +
4 Ngô Văn Hùng 1997 Hải Phòng Quảng Ngãi
5 Nguyễn Văn Hải 1988 Ninh Bình Bà Rịa - Vũng T+
6 Nguyễn Văn Chung 1994 Thành phố Hồ Chí Minh Ninh Bình
7 Võ Hồng Đạt 1998 Bình Dương Quân Đội -

Quân Đội
Hải Phòng +

Ninh Bình
Ninh Bình -

Ninh Bình
Thành phố Hồ Chí Minh+

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Nguyễn Văn Hải Ninh Bình Huy chương vàng
2 Võ Hồng Đạt Bình Dương Huy chương bạc
3 Lương Nguyễn Công Khải Quảng Ngãi Huy chương đồng
4 Bùi Phước Tùng Quân Đội Huy chương đồng
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VIETNAMESE NATIONAL ELITE CHAMPIONSHIPS
Ho Chi Minh City; September 7-17, 2019   

HẠNG CÂN: 69 Kg Nam

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Quảng Ngãi
1 Trần Văn Quý 1999 Quảng Ngãi Thành phố Hồ Chí Minh
2 Trần Đức Thọ 1995 Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh-
3 Nguyễn Văn Dễ 1992 Quân Đội Quân Đội
4 Trần Việt Anh 2000 Hà Nội Quân Đội -
5 Trần Tiến Đạt 1990 Quảng Ninh Quân Đội
6 Nguyễn Văn Đông 1998 Bắc Ninh Hà Nội +
7 Phạm Văn Hiếu 1998 Bình Dương Quân Đội
8 Trần Tấn Dũng 1998 Tiền Giang Quảng Ninh +

Quảng Ninh
Bắc Ninh +

Bình Dương
Bình Dương -

Bình Dương
Tiền Giang +

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Nguyễn Văn Dễ Quân Đội Huy chương vàng
2 Phạm Văn Hiếu Bình Dương Huy chương bạc
3 Trần Đức Thọ Thành phố Hồ Huy chương đồng
4 Trần Tiến Đạt Quảng Ninh Huy chương đồng
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VIETNAMESE NATIONAL ELITE CHAMPIONSHIPS
Ho Chi Minh City; September 7-17, 2019   

HẠNG CÂN: 75 Kg Nam

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị An Giang
1 Võ Văn Thìn 2000 Đồng Nai Quân Đội
2 Nguyễn Đức Long 1999 Quảng Ninh Quân Đội -
3 Vũ Thành Trung 1994 Hà Nội Quân Đội
4 Nguyễn Văn Toàn 1995 Bình Dương Quảng Ngãi +
5 Trương Văn Mao 1990 Thành phố Hồ Chí Minh Quảng Ngãi
6 Bùi Duy Cường 1994 Nghệ An Đắk Lắk +
7 Nguyễn Quang Thắng 1997 Ninh Bình
8 Nguyễn Hữu Thuận 1996 Bà Rịa - Vũng Tàu Đồng Nai
9 Trần Thanh Vy 1999 An Giang Quảng Ninh Hà Nội
10 Huỳnh Ngọc Viễn 1991 Quân Đội Quảng Ninh - -
11 Trần Minh Tuấn 1996 Quảng Ngãi Hà Nội
12 Nguyễn Thanh Giang 1997 Đắk Lắk Hà Nội -

Hà Nội
Bình Dương +

Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh +

Thành phố Hồ Chí Minh
Nghệ An +

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Ninh Bình
1 Vũ Thành Trung Hà Nội Huy chương vàng Ninh Bình -
2 Huỳnh Ngọc Viễn Quân Đội Huy chương bạc Ninh Bình
3 Trần Minh Tuấn Quảng Ngãi Huy chương đồng Bà Rịa - Vũng T+
4 Nguyễn Quang Thắng Ninh Bình Huy chương đồng
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VIETNAMESE NATIONAL ELITE CHAMPIONSHIPS
Ho Chi Minh City; September 7-17, 2019   

HẠNG CÂN: 81 Kg Nam

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Đắk Lắk
1 Nguyễn Văn Nghĩa 1993 Thành phố Hồ Chí Minh
2 Ngô Sĩ Cát 1997 Đà Nẵng Đắk Lắk
3 Lương Văn Cường 2000 Hải Dương Thành phố Hồ Chí Minh +
4 Đào Việt Hoàng 2000 Quảng Ninh Thành phố Hồ Chí Minh
5 Nguyễn Huỳnh Phương Duy 1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Đà Nẵng +
6 Trịnh Ái Kiệt 1997 Quảng Ngãi Đắk Lắk
7 Trương Đình Hoàng 1990 Đắk Lắk Hải Dương +

Hải Dương
Quảng Ninh +

Hải Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu +

NO WINNER
Quảng Ngãi

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Trương Đình Hoàng Đắk Lắk Huy chương vàng
2 Lương Văn Cường Hải Dương Huy chương bạc
3 Nguyễn Văn Nghĩa Thành phố Hồ Chí MinhHuy chương đồng
4 NO WINNER Huy chương đồng
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VIETNAMESE NATIONAL ELITE CHAMPIONSHIPS
Ho Chi Minh City; September 7-17, 2019   

HẠNG CÂN:  91 Kg Nam

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Đà Nẵng
1 Lường Văn Mác 1999 Cà Mau Đà Nẵng
2 Lâm Chí Cường 1993 Quân Đội Thành phố Hồ Chí Minh+
3 Nguyễn Huỳnh Trọng Quý 1997 Bình Dương Bắc Ninh
4 Trần Lê Hoàng 1992 Nghệ An Tiền Giang -
5 Lê Hữu Đức 1996 Đắk Lắk Bắc Ninh
6 Hoàng Mạnh Tuấn 1991 Bà Rịa - Vũng Tàu Bắc Ninh -
7 Ngô Hồng Giang 1993 Đà Nẵng Bắc Ninh
8 Nguyễn Tùng Anh 1999 Thành phố Hồ Chí Minh Quảng Ngãi +
9 Lê Đức Hòa 1996 Tiền Giang Quân Đội
10 Nguyễn Mạnh Cường 1997 Bắc Ninh Cà Mau -
11 Nguyễn Trình 1999 Quảng Ngãi Quân Đội

Quân Đội -
Đắk Lắk

Bình Dương -
NO

Nghệ An WO
Đắk Lắk

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Đắk Lắk -
1 Nguyễn Mạnh Cường Bắc Ninh Huy chương vàng Đắk Lắk
2 Lê Hữu Đức Đắk Lắk Huy chương bạc Bà Rịa - Vũng T+
3 Ngô Hồng Giang Đà Nẵng Huy chương đồng
4 Lâm Chí Cường Quân Đội Huy chương đồng
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VIETNAMESE NATIONAL ELITE CHAMPIONSHIPS
Ho Chi Minh City; September 7-17, 2019   

HẠNG CÂN:  trên 91 Kg Nam

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Cà Mau
1 Điểu Thiên Phúc 1996 Đắk Lắk
2 Nguyễn Văn Điệp 1994 Bắc Ninh Bắc Ninh
3 Lê Minh Tiến 1991 Bình Dương Đắk Lắk -
4 Bùi Hoàng Kiệt 1997 Quảng Ngãi Bắc Ninh
5 Tạ Văn Thi 1998 Hải Phòng Bắc Ninh -
6 Võ Văn Quế 1991 Quân Đội Hải Phòng
7 Hứa Đức Trọng 1982 Cà Mau Bình Dương -

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi -

Hải Phòng
Hải Phòng -

Hải Phòng
Quân Đội +

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Tạ Văn Thi Hải Phòng Huy chương vàng
2 Nguyễn Văn Điệp Bắc Ninh Huy chương bạc
3 Hứa Đức Trọng Cà Mau Huy chương đồng
4 Bùi Hoàng Kiệt Quảng Ngãi Huy chương đồng
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TT
HกNG
CÂN

HUY CHƯƠNG VÀNG ĀƠN Vก HUY CHƯƠNG BกC ĀƠN Vก HUY CHƯƠNG ĀกNG ĀƠN Vก

Nguyกn Phi Thoàn Tiกn Giang
Lê Hกu Toàn Bình Dương
Lê Văn Cương Tiกn Giang
Āoàn Hoài Nhก Cà Mau
Phกm Ngกc Āกc Phú Yên
Āกng Tกn Āoàn Quกng Ngãi
Lê Duy Trung Quกng Ngãi
Vũ Thành Āกt Āกng Nai
Lương Nguyกn Công Khกi Quกng Ngãi
Bùi Phưกc Tùng Quân Āกi
Trกn Āกc Thก Thành phก Hก Chí Minh
Trกn Tiกn Āกt Quกng Ninh
Trกn Minh Tuกn Quกng Ngãi
Nguyกn Quang Thกng Ninh Bình

Ngô Hกng Giang Āà Nกng
Lâm Chí Cưกng Quân Āกi
Hกa Āกc Trกng Cà Mau
Bùi Hoàng Kiกt Quกng Ngãi

11 91+ Tก Văn Thi Hกi Phòng Nguyกn Văn Āiกp Bกc Ninh

10 91kg Nguyกn Mกnh Cưกng Bกc Ninh Lê Hกu Āกc Āกk Lกk

9 81kg Trương Āình Hoàng Āกk Lกk Lương Văn Cưกng Hกi Dương

75kg

LIÊN ĀOÀN QUYกN ANH VIกT NAM CกNG HÒA XÃ HกI CHก NGHĨA VIกT NAM

BAN Tก CHกC Āกc lกp - Tก do - Hกnh phúc

GIกI VÔ ĀกCH BOXING TP.HCM, ngày 07/-17/9/2019

56kg

Trกn Văn An Quân Āกi

69kg

Hà Nกi

Bình Dương

Quân Āกi

Nghก An

Bกc Ninh Trกn Quang Nhân

TOÀN QUกC NĂM 2019

THÔNG BÁO KกT QUก THI ĀกU CÁC HกNG CÂN NAM

46kg

49kg

52kg

Āà NกngPhกm Āกc Āoàn

Nguyกn Minh Cưกng Quân Āกi

Bùi Công Danh Lกi Nguyกn Linh Phกng Quân Āกi

Thành phก Hก Chí MinhSกm Minh Phát

Phกm Văn Hiกu Bình Dương

Nguyกn Văn Āương Bกc Ninh Võ Xuân Hกi

Bùi Trกng Thái
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Nguyกn Văn Hกi

60kg

64kg

PHÓ CHก TกCH LIÊN ĀOÀN QUYกN ANH VIกT NAM
Nguyกn Mกnh Hùng
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TM. BAN Tก CHกC
PHÓ TRƯกNG BAN Tก CHกC

Vũ Thành Trung

Nguyกn Văn Dก

Hà Nกi

Trกn Minh Công Āà Nกng

Nguyกn Văn Nghĩa Thành phก Hก Chí Minh

Võ Hกng Āกt

Huỳnh Ngกc Viกn Quân Āกi

Ninh Bình

Āà Nกng


